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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2007/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH SỐ 11-CTR/TU NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA TỈNH ỦY BÀ RỊA – VŨNG TÀU VỀ “MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LỚN ĐỂ NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG KHI VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)” GIAI ĐOẠN 2008 – 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO);
Thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Văn bản số 659/SCT-QLTM ngày 29 tháng 8 năm 2008 về kế hoạch hành động hậu gia nhập WTO của tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ và Chương trình số 11-CTr/TU ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về “Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)” giai đoạn 2008 – 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày kí.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.
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KẾ HOẠCH 
HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2007/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH SỐ 11-CTR/TU NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA TỈNH ỦY BÀ RỊA – VŨNG TÀU VỀ “MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LỚN ĐỂ NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG SAU KHI VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)” GIAI ĐOẠN 2008 – 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm tranh thủ thời cơ, tận dụng các cơ hội phát triển do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại; tích cực khắc phục các điểm yếu, vượt qua thách thức, tạo đột phá mạnh, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện thắng lợi vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 4 và “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010”, tạo đà vững chắc để tỉnh bứt phá và tiến vượt trong giai đoạn 2011 - 2020.

- Phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ nguồn lực nội sinh của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh để tạo sức mạnh tổng hợp; xây dựng, phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp, mạnh về kinh tế biển, với hệ thống thương cảng quốc gia và quốc tế vào đầu thời kỳ 2010 – 2015; là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hải sản của khu vực và cả nước; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2010 cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của tỉnh, giải quyết việc làm cho 75.000 lao động, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm tăng 11-13%, GDP bình quân đầu người đạt 10.871-12.645 USD.

- Nâng cao chất lượng phát triển và đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp hiện đại. Từng bước hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng qui hoạch kế hoạch bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội hài hoà với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững.

- Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo tinh thần nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ 4 đã đề ra.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tăng cường công tác tuyên truyền và quán triệt quan điểm của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế, những cơ hội và thách thức sau khi gia nhập WTO:
- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương IV, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, nhân dân và đặc biệt là doanh nghiệp nắm vững các chủ trương và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế; động viên tinh thần và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp trong tỉnh, tận dụng tốt cơ hội, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 4 đề ra, đưa Bà Rịa - Vũng Tàu cùng với cả nước nâng cao chất lượng và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
- Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI chủ trì phối hợp với các cơ quan của Trung ương và địa phương định kỳ hoặc thường xuyên tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, các cam kết của Việt Nam với WTO và trong các hiệp định thương mại tự do khu vực và song phương, bao gồm các nội dung về lộ trình mở cửa thị trường hàng hoá, dịch vụ; qui định minh bạch hoá chính sách; các rào cản kĩ thuật, chính sách thương mại; các qui định về trợ cấp; các vụ kiện bán phá giá; sở hữu trí tuệ; hoạt động đầu tư; những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức, tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh; những bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại thông qua phát triển hệ thống website và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và xúc tiến thương mại, đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Sở Công thương (Thường trực Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh) chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức in ấn, phát hành rộng rãi các ấn phẩm hỏi đáp liên quan đến các thông tin về Tổ chức Thương mại Thế giới, về hội nhập kinh tế quốc tế, các văn kiện cam kết của Việt Nam trong WTO; tờ rơi, tờ gấp giới thiệu tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của nền kinh tế, của vùng và của tỉnh.
- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động triển khai công tác tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức các cuộc mạn đàm, trao đổi, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, đại diện các Sở, ngành với các doanh nghiệp về các chủ đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.
2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa quản lí nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:
- Tiếp tục cải cách bộ máy hành chính theo hướng gọn nhẹ và hiệu qủa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ công chức có điều kiện làm việc và cống hiến; từng bước hiện đại hoá nền hành chính nhà nước.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính ở tất cả các lĩnh vực, các cơ quan địa phương và ngành; tập trung tháo gỡ những vướng mắc, rào cản để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và mọi cá nhân có cơ hội được hoạt động, sản xuất, kinh doanh trong một môi trường bình đẳng, dễ dàng tiếp cận với các nguồn lực như mặt bằng, hạ tầng, vốn, thông tin .v.v...
- Tăng cường cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh; đặc biệt trong khâu thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, thủ tục giao đất, cho thuê đất, các thủ tục về thuế và các thủ tục hành chính khác nhưng vẫn đảm bảo sự quản lí của Nhà nước và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp.
- Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan lập đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kế hoạch phân cấp cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương được chủ động triển khai thực hiện một số lĩnh vực như: quản lí kinh tế - xã hội, quản lí đô thị, ngân sách, thuế, đầu tư, tổ chức cán bộ; đồng thời gắn với tăng cường trách nhiệm và kiểm tra, giám sát. Sắp xếp lại hoạt động của các cơ quan quản lí nhà nước theo hướng quản lí đa ngành, đa lĩnh vực, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, kém hiệu quả.
- Xây dựng văn hoá công sở, môi trường làm việc văn minh, lịch sự, hiệu quả; thực hiện và áp dụng hệ thống quản lí chất lượng ISO-9001: 2000 tại tất cả các cơ quan hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để góp phần thực hiện tốt và có hiệu qủa công tác cải cách hành chính, nhằm xoá bỏ các biểu hiện cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức - nhân dân.
- Xây dựng qui định trách nhiệm người đứng đầu ở các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ, xây dựng cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và pháp luật phục vụ cho công tác, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.
Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các luật do Trung ương ban hành và các cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành, đề xuất loại bỏ những văn bản, qui định chồng chéo, không còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung những qui định mới để phù hợp với các văn bản pháp luật do Trung ương ban hành và những cam kết với các tổ chức quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.
Các Sở, ngành cùng với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội, qui hoạch ngành cho phù hợp. Xây dựng thể chế, chính sách phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn - ưu tiên, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, khu công nghiệp và khu công nghệ kĩ thuật cao, các chương trình, dự án phát triển công nghiệp nông thôn, phát triển làng nghề; cung cấp thông tin thị trường, đầu tư, quảng bá sản phẩm, thương hiệu, đào tạo, xúc tiến thương mại, giải quyết các vấn đề môi trường...
3. Tăng cường liên kết và hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh:
- Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm cả hạ tầng phần cứng và hạ tầng phần mềm, trước hết là hạ tầng giao thông và hạ tầng khu công nghiệp - đô thị, phù hợp với qui hoạch phát triển vùng dài hạn, tạo sự kết nối, liên kết phát triển chặt chẽ trong vùng, trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của tỉnh. Đồng thời, đầu tư thỏa đáng cơ sở vật chất cho lĩnh vực văn hóa – xã hội.
- Tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và các tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn Dầu khí, Vinashin, Hàng hải Việt Nam, v.v… để tạo sự liên kết, hỗ trợ phát triển ngành - địa phương trong vùng.
- Sở Giao thông vận tải đẩy mạnh tốc độ triển khai dự án phát triển hệ thống cảng Bà Rịa – Vũng Tàu công suất lớn, hiện đại, trở thành hệ thống cảng chính, làm cửa ngõ giao lưu kinh tế, thương mại và đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh trong giai đoạn “hậu” gia nhập WTO của cả vùng. Đẩy mạnh triển khai các dự án nhằm hình thành tổ hợp công nghiệp - đô thị hiện đại Tân Thành - đầu mối khởi động, tạo sự lan tỏa phát triển mạnh cho tỉnh và cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
- Trên cơ sở qui hoạch phát triển vùng dài hạn; Ngành Giao thông vận tải chủ động xây dựng và triển khai các chương trình phát triển hệ thống giao thông nối liền Bà Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh, vùng, địa phương lân cận.
- Ban hành đồng bộ và thống nhất các kế hoạch liên kết và hợp tác phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài và liên kết đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Có chính sách ưu đãi và khuyến khích đầu tư phát triển đô thị và văn hóa – xã hội.
- Các Sở, ngành có biện pháp hỗ trợ cụ thể các doanh nghiệp thực hiện liên kết, hợp tác phát triển trong nội bộ ngành và ngoài ngành để bảo vệ thị trường nội địa và phát triển bền vững.
4. Huy động mạnh mẽ và sử dụng hiệu qủa các nguồn đầu tư phát triển:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Ban Quản lí các khu công nghiệp phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động lập kế hoạch đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư; chú trọng thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản lí tham gia đầu tư phát triển tại tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư, tranh thủ tốt các nguồn vốn đầu tư để phát triển nhanh hạ tầng kinh tế - xã hội.
- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao. Xây dựng phát triển thị trường vốn tại tỉnh, nâng cao năng lực hoạt động của các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán. Khuyến khích các hình thức đầu tư gián tiếp để đa dạng hóa việc thu hút các nguồn vốn đầu tư.
- Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chống thất thoát, lãng phí, tăng cường quản lí chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; tổ chức thực hiện có hiệu qủa theo đúng tiến độ các công trình trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia. Thường xuyên rà soát danh mục các dự án, công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hiệu quả đầu tư.
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch đầu tư, đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm và có sự ưu tiên. Xây dựng chiến lược đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, sử dụng công nghệ hiện đại.
- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính tăng cường công tác quản lí, sử dụng đất đai, nhà xưởng, trụ sở nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng, chống lãng phí, tạo thêm nguồn thu cho đầu tư phát triển. Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của Trung ương về lành mạnh hóa và đảm bảo an toàn pháp lí cho các giao dịch bất động sản, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Chú trọng các cơ chế, giải pháp đẩy nhanh việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
5. Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ, tập trung vào các chương trình và dự án ưu tiên:
- Đẩy mạnh qúa trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển kinh tế dịch vụ trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh về kinh tế biển.
- Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tiến hành điều tra, phân loại, đánh giá nhóm khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của từng huyện, thành phố và thị xã, trên cơ sở đó xây dựng chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của tỉnh và đề xuất các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp.
- Rà soát, điều chỉnh các qui hoạch tổng thể phát triển, các chương trình phát triển, kế hoạch của các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế so sánh.
- Sở Công thương hoàn thành và triển khai thực hiện các đề án “Nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu” và đề án “Chuyển đổi cơ cấu ngành hàng xuất khẩu” để tạo ra các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu của nền kinh tế trí thức, từng bước đa dạng hóa, nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh cho các hàng hóa xuất khẩu của tỉnh.
- Nâng cao hiệu qủa hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư bằng nhiều hình thức nhất là thương mại điện tử, gắn với nâng cao nhận thức, xác lập quyền bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu nhãn hiệu, v.v... theo qui định của từng thị trường về thực thi các cam kết song phương, đa phương; đặc biệt là chính sách bảo hộ mậu dịch của các nước thông qua hàng rào kĩ thuật thương mại và các cam kết gia nhập WTO. Phát huy vai trò hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp nhằm hỗ trợ có hiệu qủa cho doanh nghiệp, doanh nhân. Nâng cao trình độ quản trị kinh doanh; củng cố chế độ hạch toán, kiểm toán nội bộ; tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp; coi trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu, văn hóa với bản sắc riêng của doanh nghiệp.
- Các doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
- Xem xét, đề xuất Chính phủ xây dựng dự án phát triển tuyến du lịch cao cấp thành phố Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Côn Đảo - Phú Quốc thành chương trình trọng điểm quốc gia.
- Xúc tiến triển khai dự án phát triển hệ thống cảng biển Sao Mai - Bến Đình - Cái Mép (cấp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam) đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Xây dựng qui hoạch phát triển công nghiệp ở thành phố Vũng Tàu là các ngành công nghiệp sạch, không gây ô nhiễm môi trường, phần lớn có kĩ thuật cao để không ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch của khu vực. Các khu và điểm công nghiệp sẽ được phân bố gắn với các cảng biển và các đô thị của vùng.
- Ưu tiên phát triển ngành dịch vụ có chất lượng và giá trị gia tăng cao. Thực hiện mục tiêu tốc độ tăng trưởng dịch vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng của GDP.
- Phát triển đa dạng các loại hình du lịch: du lịch nghỉ dưỡng, giải trí; du lịch hội nghị, sinh thái và lịch sử văn hoá. Trọng điểm là du lịch sinh thái rừng (Hồ Cốc - Hồ Tràm, Bình Châu); biển đảo (huyện Côn Đảo); nghỉ dưỡng (Long Hải - Phước Hải) và tham quan di tích lịch sử cách mạng (Minh Đạm, Côn Đảo); Du lịch MICE (Vũng Tàu). Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện loại hình du lịch trú đông dài ngày cho khách du lịch quốc tế. Phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc và giữ gìn tôn tạo, cảnh quan thiên nhiên.
6. Đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn:
- Phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa nông sản; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn song song với việc thực hiện tốt các chính sách xã hội, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Tập trung nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các qui hoạch trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp để đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu các hình thức hỗ trợ nông nghiệp, nông dân phù hợp, đảm bảo không vi phạm các cam kết của WTO.
- Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao hơn; hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung. Đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học - kĩ thuật cho nông dân. Phát triển các loại giống cây, con, ứng dụng công nghệ nuôi trồng tiên tiến, v.v…
- Ưu tiên các nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn và thực hiện tốt các chương trình xóa nhà tranh, nhà tạm cho hộ nghèo, nước sạch nông thôn; xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội nông thôn. Tổ chức phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ ở các vùng nông thôn. Dành các nguồn hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu nông sản trước đây để đầu tư phát triển thủy lợi, giao thông nông thôn, phù hợp với cam kết của Việt Nam với WTO.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ việc xây dựng hệ thống kho tàng, các cơ sở bảo quản, phơi, sấy, sơ chế nhằm giảm hao hụt, bảo đảm chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các chính sách của Trung ương khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác xã, các loại hình doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ ở nông thôn. Thúc đẩy mối liên kết giữa các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản với nhau và các cơ sở chế biến, doanh nghiệp thương mại; hình thành và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thâm canh; đánh giá quá trình thực hiện chủ trương liên kết “bốn nhà” để rút kinh nghiệm nhân rộng. Phát triển mô hình kinh tế trang trại; điều chỉnh, sửa đổi các qui định để giảm tối đa các khoản đóng góp của nông dân.
- Sở Công thương triển khai nhanh đề án chuyển đổi mô hình quản lí chợ theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhằm hỗ trợ phát triển chợ nông thôn, chợ đầu mối nông sản, tạo điều kiện đẩy mạnh lưu thông, điều tiết giá cả hàng nông sản. Phát triển mạnh hệ thống khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, kiểm lâm từ tỉnh đến cơ sở để giúp nông dân áp dụng nhanh các tiến bộ kĩ thuật và đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.
- Cơ cấu lại lực lượng lao động nông thôn theo hướng tăng nhanh lao động hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề phi nông nghiệp. Khuyến khích các cơ sở sản xuất sử dụng người lao động chưa qua đào tạo để tạo thêm việc làm tại chỗ góp phần giảm bớt áp lực lao động khi thu hồi đất nông nghiệp. Có cơ chế, chính sách thích ứng đối với người được đào tạo về làm việc ở nông thôn và những vùng khó khăn; khuyến khích phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn. Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, tiến tới hình thành khu vực nông thôn phát triển cao, văn minh, hiện đại, gần với cuộc sống đô thị. Xây dựng các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ở những vùng khó khăn, nhất là với vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.
7. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:
Đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung nâng cao năng lực bằng cả hình thức đào tạo trong nước và tạo điều kiện đi đào tạo ở nước ngoài cho bốn nhóm nhân lực gồm:
- Thứ nhất, đội ngũ cán bộ công chức quản lí nhà nước: chủ yếu nâng cao năng lực quản lí nhà nước, trình độ ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) và tin học.
- Thứ hai, đội ngũ doanh nhân: trọng tâm nâng cao là kiến thức kinh tế, quản trị kinh doanh, kiến thức hội nhập và ngoại ngữ.
- Thứ ba, nhân lực dịch vụ - du lịch: trọng tâm đào tạo, nâng cao nghiệp vụ dịch vụ - du lịch, ngoại ngữ và kiến thức lịch sử, văn hóa. Đặc biệt, tỉnh sẽ xây dựng và triển khai chương trình phổ cập và nâng cao kiến thức lịch sử, văn hóa dân tộc - vùng và tỉnh cho rộng rãi nhân dân trong tỉnh để thực hiện tốt phương châm “du lịch toàn dân”, “toàn dân làm du lịch” một cách văn minh và hiện đại.
- Thứ tư, đào tạo nguồn nhân lực mà cụ thể là công nhân lành nghề có trình độ cao theo các nghề phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh.
- Để thực hiện 4 hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nêu trên, các trường đào tạo nghề phải được tổ chức lại, xây dựng thêm các cơ sở đào tạo mới, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và hiện đại hóa các chương trình đào tạo. Đồng thời, lựa chọn các ngành và lĩnh vực ưu tiên để có chiến lược đầu tư phù hợp theo hướng nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo.
- Tạo nền tảng chung cho việc phát triển nguồn nhân lực bằng cách kiện toàn phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo đại học và sau đại học, tiếp tục đầu tư xây dựng một số trường trọng điểm chất lượng cao; tăng cường dạy tiếng Anh và tin học trong nhà trường từ cấp tiểu học, phấn đấu đến năm 2015 đạt 60% lao động đã qua đào tạo và học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh có khả năng nghe, nói thông thường bằng tiếng Anh với người nước ngoài, biết sử dụng vi tính và internet để phục vụ việc học tập và nghiên cứu là cơ sở để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tin học, tiếng Anh và các ngoại ngữ thông dụng khác; nghiên cứu và có kế hoạch đào tạo đội ngũ các chuyên gia pháp lí bao gồm đội ngũ luật sư, luật gia am hiểu luật pháp quốc tế, giỏi ngoại ngữ để có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục - đào tạo theo Nghị quyết 05/2005/NQ-CP để huy động mọi nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển; qui hoạch và dành quỹ đất cho giáo dục, đáp ứng qui hoạch phát triển lâu dài. Rà soát các dự án đầu tư xây dựng trường học, quan tâm bố trí vốn cho việc xây dựng trường học ở nơi có điều kiện khó khăn; hoàn thành hệ thống trường học ở các địa bàn khó khăn, đảm bảo có đủ chỗ học cho tất cả các học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông. Công bố qui hoạch đất cho xây dựng trường, thực hiện các chính sách về đất đai, thuê và vốn đầu tư, ưu tiên thúc đẩy xã hội hóa giáo dục.
- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục, tích cực trao đổi kinh nghiệm phát triển giáo dục, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế, khuyến khích các cá nhân và tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước đầu tư xây dựng các trường ngoài công lập từ mầm non đến đại học; tạo điều kiện về cơ sở vật chất và các chính sách khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các trường đào tạo nghề từ trung cấp, chuyên nghiệp, cao đẳng đến đại học, tập trung vào các ngành kĩ thuật, đặc biệt các ngành công nghệ cao.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Công thương, Ban Quản lí các khu công nghiệp, các Sở, ngành và doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động tổng hợp nhu cầu lao động của các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để lập kế hoạch đào tạo lao động cung cấp cho các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Phân tích, dự báo nhu cầu sử dụng lao động để lập kế hoạch đào tạo cho từng loại ngành nghề cụ thể, có thể đào tạo theo địa chỉ hoặc có kế hoạch cung ứng lao động, tạo thị trường lao động và thiết lập sự liên kết, hợp tác giữa các cơ sở đào tạo với các đơn vị sản xuất kinh doanh để tạo sự phối hợp, hoạt động có hiệu qủa. Chú trọng đầu tư đào tạo, bồi dưỡng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực hiện đại, dựa trên sự phát triển tri thức và công nghệ mới, tạo năng suất lao động có giá trị năng suất cao và tích lũy nguồn vốn con người, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cạnh tranh quốc tế về chuyển dịch cơ cấu lao động.
8. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình hội nhập:
- Thực hiện công bằng xã hội thông qua việc xây dựng và triển khai hệ thống cơ chế, chính sách an sinh xã hội đa dạng và phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường mạng lưới an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, cứu trợ xã hội; tạo điều kiện và khuyến khích, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức trong và ngoài nước tham gia vào các hoạt động phát triển mạng lưới an sinh xã hội.
- Xây dựng và ban hành đồng bộ các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bao gồm việc hỗ trợ tài chính, hỗ trợ tự tạo việc làm, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm, thông tin thị trường lao động để hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do tác động của hội nhập và đô thị hóa. Bên cạnh việc đào tạo nghề phải được đào tạo cả về tác phong làm việc, về bản lãnh chính trị để giúp người lao động tự bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình và tuân thủ các qui định của pháp luật.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh lập các đề án về kế hoạch hỗ trợ tài chính, hỗ trợ tự tạo việc làm, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho nông dân các khu vực đã và sẽ đô thị hóa. Đồng thời, cơ cấu lại hoạt động của các Trung tâm Dịch vụ Tư vấn việc làm, thông tin thị trường lao động để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh kịp thời xử lí các yêu cầu của người lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm hạn chế các vụ đình công, lãn công gây thiệt hại cho sản xuất của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Nghiên cứu thực hiện các giải pháp giảm tỉ lệ thất nghiệp và hỗ trợ người lao động mất việc làm. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, đặc biệt là người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp dân doanh.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác xóa đói, giảm nghèo, chống tái nghèo. Ban hành cơ chế hợp lý để khuyến khích người nghèo từng bước tham gia vào tiến trình hội nhập và hưởng lợi từ thành qủa của quá trình hội nhập. Thu hẹp sự chênh lệch giữa các vùng, tầng lớp dân cư trong việc thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản.
- Xây dựng cơ chế đánh giá và cảnh báo định kỳ về tác động của việc gia nhập WTO đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội để kịp thời phân tích, đánh giá và đề ra những giải pháp khắc phục các tác động không thuận, hạn chế thiệt hại về kinh tế - xã hội.
9. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:
Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về bảo vệ môi trường cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trên tinh thần hội nhập để phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.
Triển khai thực hiện có hiệu qủa hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường trong tất cả các lĩnh vực. Quản lí, khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu qủa các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên biển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, phát triển bền vững.
Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, kiên quyết không tiếp nhận những dự án đầu tư có nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, môi sinh. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; nhất là vệ sinh đô thị, các khu công nghiệp tập trung, khu chế biến thủy - hải sản.
Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các qui định quốc tế về tiêu chuẩn môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam liên quan đến môi trường để vận dụng phù hợp vào điều kiện và tình hình thực tế của địa phương.
Cải thiện chất lượng môi trường, nhất là các khu vực trọng điểm về ô nhiễm môi trường; xây dựng và triển khai các đề án bảo vệ môi trường ở các khu vực trọng điểm về ô nhiễm môi trường; giải quyết tốt tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp, cảng, làng nghề, lưu vực sông, khu bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường biển và ven biển, khu dân cư đô thị, khu xử lí chất thải tập trung.
Quản lí, khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu qủa các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, biển và các tài nguyên khoáng sản khác. Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong công tác xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, trong các chương trình, dự án đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo.
10. Xây dựng, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc:
- Trên tinh thần chủ động hội nhập về văn hoá để tiếp thu những tinh hoa văn hoá trong nước và quốc tế song vẫn bảo vệ và giữ gìn những nét đẹp truyền thống trong phong tục tập quán và bản sắc văn hóa của địa phương. Phát triển toàn diện các hoạt động văn hóa, chú trọng mở rộng và nâng cao hiệu qủa phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” “xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa”, xây dựng môi trường văn hóa, lối sống văn hóa, đời sống văn hóa của nhân dân ở cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo văn hóa, văn học - nghệ thuật; nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở và những công trình văn hóa lớn.
- Qui hoạch và phát triển hiệu qủa ngành văn hóa, thông tấn báo chí, thực hiện chức năng định hướng tư tưởng và thông tin giải trí. Tổ chức và sắp xếp lại các loại hình hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tăng cường công tác quản lí nhà nước về văn hóa, nhất là trong lĩnh vực báo chí và xuất bản. Qui hoạch, quản lí chặt chẽ, qui định các điều kiện hoạt động cụ thể đối với những loại hình hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.
- Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực phát triển văn hóa – thông tin. Đầu tư, phát triển, hiện đại hóa về trang thiết bị kĩ thuật, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thông tin đại chúng; phát triển các cơ sở văn hóa phục vụ công đồng.
- Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng cơ chế cảnh báo sớm và đề xuất chế tài xử lí việc xâm nhập các sản phẩm và dịch vụ văn hóa không lành mạnh, làm phương hại đến sự phát triển đất nước, giữa gìn truyền thống văn hóa.
- Bảo tồn và phát triển các giá trị di sản văn hóa, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc, các loại hình nghệ thuật truyền thống, các loại hình nghệ thuật dân gian gắn với phát triển du lịch. Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và ngân sách địa phương kết hợp với xã hội hóa, tiến hành tôn tạo, phục dựng các di tích lịch sử - văn hóa lớn, ưu tiên các di tích cách mạng – kháng chiến như Côn Đảo, Minh Đạm.
11. Đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội:
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, triển khai thực hiện đề án công tác bảo đảm an ninh chính trị, an ninh tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế - xã hội trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo và tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình toàn diện; duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, không để xảy ra điểm nóng, giữ vũng ổn định chính trị nhất là các khu vực bến, cảng, các khu vực trọng điểm kinh tế trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng, triển khai phương án phòng chống, gây rối, bạo loạn; phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong các cơ quan quản lí nhà nước về an ninh trật tự trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh; đảm bảo hội nhập không ảnh hưởng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
- Xây dựng lực lượng Quân đội, Công an và các lực lượng vũ trang trên địa bàn theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về hội nhập kinh tế quốc tế và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, lãnh đạo các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp chỉ đạo, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. Đối với những nhiệm vụ không phải triển khai theo các đề án, chương trình, cần được tổ chức triển khai ngay để bảo đảm thực hiện một cách kịp thời và có hiệu qủa những nội dung trong kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Các Sở, ngành phụ trách các lĩnh vực cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các hiệp hội chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến các doanh nghiệp.
3. Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong qúa trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở Công thương - Thường trực Ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế tổng hợp và đề xuất báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định.
4. Sở Công Thương - Thường trực Ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch của các Sở, ngành và địa phương, tổ chức họp định kỳ để tổng hợp, đánh giá, báo cáo và kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh cần thiết, bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.
 
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
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	Chương trình tiết kiệm năng lượng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2010
	Chương trình tiết kiệm năng lượng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2010
	Sở Công thương
	Sở Công thương
	Sở Công thương
	Các cơ quan có liên quan
	Các cơ quan có liên quan
	Đề án
	Đề án
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	3.8
	Triển khai chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội nhập kinh tế (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2006):

- Áp dụng hệ thống quản lí chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000, HACCP, ISO 14000, SA 8000;

- Xác lập quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu hàng hoá;

- Sản xuất sạch hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường;

- Đổi mới công nghệ, thiết bị, sản phẩm, tiết kiệm năng lượng;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí doanh nghiệp và thương mại điện tử
	Triển khai chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội nhập kinh tế (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2006):

- Áp dụng hệ thống quản lí chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000, HACCP, ISO 14000, SA 8000;

- Xác lập quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu hàng hoá;

- Sản xuất sạch hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường;

- Đổi mới công nghệ, thiết bị, sản phẩm, tiết kiệm năng lượng;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí doanh nghiệp và thương mại điện tử
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan có liên quan
	Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan có liên quan
	- Các hệ thống quản lí tiên tiến được áp dụng tại các doanh nghiệp;

- Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu hàng hoá;

- Đổi mới và cải tiến quy trình công nghệ, máy móc thiết bị;

- Các chương trình quản lí và các website.
	- Các hệ thống quản lí tiên tiến được áp dụng tại các doanh nghiệp;

- Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu hàng hoá;

- Đổi mới và cải tiến quy trình công nghệ, máy móc thiết bị;

- Các chương trình quản lí và các website.
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	Phát huy thế mạnh, tăng cường liên kết và hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
	Phát huy thế mạnh, tăng cường liên kết và hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
	Phát huy thế mạnh, tăng cường liên kết và hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
	Phát huy thế mạnh, tăng cường liên kết và hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
	Phát huy thế mạnh, tăng cường liên kết và hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
	Phát huy thế mạnh, tăng cường liên kết và hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
	Phát huy thế mạnh, tăng cường liên kết và hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
	Phát huy thế mạnh, tăng cường liên kết và hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
	Phát huy thế mạnh, tăng cường liên kết và hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
	Phát huy thế mạnh, tăng cường liên kết và hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

	4.1
	Xây dựng kế hoạch hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các tập đoàn kinh tế lớn 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các cơ quan có liên quan
	Các cơ quan có liên quan
	Văn bản thoả thuận - ghi nhớ hợp tác
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	4.2
	Chương trình đầu tư phát triển hạ tầng ngoài hàng rào các dự án kinh tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan
	Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan
	Dự thảo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh
	2008

	4.3
	Điều chỉnh qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các cơ quan có liên quan
	Các cơ quan có liên quan
	Dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ
	2008

	4.4
	Qui hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Ban Quản lí các khu công nghiệp, các cơ quan có liên quan
	Ban Quản lí các khu công nghiệp, các cơ quan có liên quan
	Dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ
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	Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
	Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
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	Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
	Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

	5.1
	Đề án thu hút đầu tư nước ngoài và các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề để đào tạo hoặc liên kết đào tạo các ngành kĩ thuật – công nghệ, luật quốc tế, tài chính, kế toán, quản trị doanh nghiệp…
	Sở Giáo dục và Đào tạo
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	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Dự thảo chỉ thị hoặc quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh 
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	Chương trình đào tạo tiếng Anh và các ngoại ngữ thông dụng khác
	Sở Nội vụ
	Sở Nội vụ
	Sở Nội vụ
	Sở Nội vụ
	Sở Nội vụ
	Sở Giáo dục và Đào tạo,

Sở Kế hoạch và Đầu tư
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Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Dự thảo chỉ thị hoặc quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
	2008

	5.3
	Đề án đào tạo công nhân lành nghề cho một số ngành xuất khẩu tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu
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	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
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	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
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	Các cơ quan có liên quan
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	Dự thảo chỉ thị hoặc quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
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	Đề án đào tạo nghề cho lao động mất việc làm
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	Dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
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	Triển khai chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2007 - 2010
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	Chi nhánh VCCI Vũng Tàu
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	Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng
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	Chương trình “Đào tạo có địa chỉ” tạo nguồn lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
	Ban Quản lí các khu công nghiệp
	Ban Quản lí các khu công nghiệp
	Ban Quản lí các khu công nghiệp
	Ban Quản lí các khu công nghiệp
	Ban Quản lí các khu công nghiệp
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	Dự thảo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh
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	Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức
	Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức
	Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức
	Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức
	Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức
	Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức
	Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức
	Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức
	Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức
	Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

	6.1
	Đề án hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của cơ quan quản lí cạnh tranh, chống trợ cấp, chống bán phá giá, các lực lượng quản lí thị trường
	Đề án hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của cơ quan quản lí cạnh tranh, chống trợ cấp, chống bán phá giá, các lực lượng quản lí thị trường
	Sở Công thương
	Sở Công thương
	Sở Công thương
	Các cơ quan có liên quan
	Các cơ quan có liên quan
	Dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	Dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
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	Chương trình đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
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	Đề án đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại
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	2008

	6.4
	Chương trình áp dụng hệ thống quản lí tiên tiến ISO trong các cơ quan, đơn vị hành chính công
	Chương trình áp dụng hệ thống quản lí tiên tiến ISO trong các cơ quan, đơn vị hành chính công
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ban, ngành thuộc khối cơ quan quản lí Nhà nước
	Các Sở, ban, ngành thuộc khối cơ quan quản lí Nhà nước
	Quyết định phê duyệt hệ thống quản lí ISO 9001 : 2000 áp dụng tại các Sở, ban, ngành
	Quyết định phê duyệt hệ thống quản lí ISO 9001 : 2000 áp dụng tại các Sở, ban, ngành
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	Hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn
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	Hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn

	7.1
	Chính sách khuyến khích phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất và kinh doanh dịch vụ ở nông thôn
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	Hoàn thành qui hoạch phát triển ngành nghề nông thôn
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan có liên quan
	Các cơ quan có liên quan
	Các cơ quan có liên quan
	Các cơ quan có liên quan
	Dự thảo quyết định phê duyệt đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh
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	Xây dựng, triển khai thực hiện đề án hỗ trợ phát triển sản xuất ngành nghề nông thôn và đề án chiến lược phát triển nông thôn
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	Chính sách khuyến khích tham gia các hình thức tổ chức liên kết cộng đồng những người sản xuất trong ngành
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	Đề án phát triển công nghệ bảo quản, chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch cho các loại nông, thuỷ sản
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	Đề án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xoá đói, giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
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